TUẦN 3
  Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024
TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ

TÌM HIỂU AN TOÀN TRƯỜNG HỌC                                         
I. Yêu cầu cần đạt
Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết một số quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

-Có ý thức chấp hành đúng và tham gia giao thông an toàn, đặc biệt ở cổng trường. 

II. Chuẩn bị

- Ghế nhựa cho HS.

III. Các hoạt động dạy- học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 2.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 3.

+ Tiếp tục duy trì mọi nèn nếp.

+ Tích cực tập luyện 6 động tác thể dục giữa giờ.

+ Tiếp tục thực hiện phong trào: “ Tiếng trống sạch trường, trường em xanh – sạch – đẹp”.

- Thành lập đội cờ đỏ theo dõi thi đua các lớp bắt đầu từ tuần 3.
3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- Tìm hiểu An toàn trường học ( Dạy theo SGV) 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.



TIẾT 2 : TOÁN
SỐ 10
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- Biết cách đếm các đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10.

- Đọc, viết số 10.

- Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 10.

- Thông qua các hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nhận biết số 10 trong các tình huống thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

- Thông qua việc sử dụng số 10 để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn các ví dụ về số 10 trong thực tiễn, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Máy tính có tranh minh họa sgk, ti vi 
 - Một số chấm tròn, que tính, hình tam giác trong bộ đồ dùng Toán 1.
 -Vở bài tập Toán, bảng con, giẻ, phấn 
ĐIỀU CHỈNH

2. Các hoạt động dạy học 
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn HS chơi trò chơi: Gõ nhịp vui
	- Cả lớp chơi

	2.2. Hình thành kiến thức mới

- Lưu ý cho HS đọc số 10

- Hướng dẫn học sinh viết thêm vào bảng con số 10 cao 2 li
	- HS đọc theo cá nhân, nhóm, lớp
- HS viết số 2 li vào bảng con

	2.3 Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập từ bài 1 – 4

Bài 3: 

- Chữa bài bằng cách chơi trò chơi Tiếp sức

- Thi đếm từ 1 đến 10 theo thứ tự tự lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn 

- Nhấn mạnh:

+ Số nào là số lớn nhất trong dãy số

- Giới thiệu: Số 10 là số có mấy chữ số? 
	- HS làm cá nhân

- HS thi 2 nhóm

	2.4. Hoạt động vận dụng

- Lấy ví dụ về số 10 để nói về số lượng đồ vật..
	


( Dạy theo SGV trang 34 )


TIẾT 3 +4 : HỌC VẦN
BÀI 10: Ê, L
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết các âm và chữ cái ê, l ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ê, l với các mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ê, âm l
- Biết viết trên bảng con các chữ ê, l và tiếng lê
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu chữ ê, l

- Máy tính, ti vi: 

- Bảng con, giẻ, phấn, vở bài tập Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
2. Các hoạt động dạy học 
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi. Giải câu đố về quả lê


Cùng họ với táo


Da vàng quả lại dài


Ăn vào liền hết khát\

          Đoán được đúng mới tài
	- HS giải câu đố cá nhân

	2.2. Dạy học bài mới

Tiết 1

* Chia sẻ và khám phá

- Chuyển giới  thiệu các kiểu chữ ê, l: in thường, viết thường, in hoa từ phần giới thiệu xuống phần chia sẻ và khám phá
	- HS đọc lại 1 – 2 lần



	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt cá nhân

+ Nói tiếng ngoài bài có âm l, ê: la, lá, lò, lô….
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS thi: la, lá, lọ…

	- Tập viết 
   Hướng dẫn học sinh quan sát chữ ê, l mẫu
	- HS quan sát ti vi


( Dạy theo SGV trang  64 )

Buổi  chiều

Tiết 1+2: Đ/C Hoàng dạy

Tiết 3: TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN ÂM ;  Ê - L
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm e, l. Tìm và đọc được các tiếng ngoài bài có âm ê, l.
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: 
GV: Nội dung ôn tập

HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài trong sách Tiếng Việt.
 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm e, l
- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

VD: đê, để, dể, đệ, đỗ, đỏ, …..

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ e, l: 

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

Viết các chữ vừa tìm được.
- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS  viết bài vào vở ôli
-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 2 ô li

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

-Nhiều HS nêu cách viết



Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2024
Tiết 1+2 : TIẾNG ANH

Tiết 3 + 4: ĐẠO ĐỨC

                                           GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (T1+ T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

 - Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt.

 -Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt.

 -Thực hiện được hành vi gọn gàng, ngăn nắp nơi ở, nơi học.
 *Bổn phận của trẻ em với bản thân: 
· Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân; 
·  Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể; 
·  Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang; 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -SGK Đạo đức 1.
   - Máy tính có tranh minh họa sgk, ti vi

   - Video câu chuyện: Chuyện của bạn Minh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

( Dạy theo SGV trang 31+ 32 )

Điều chỉnh – Bổ sung

	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn HS chơi trò chơi khởi động như SGV
	- Cả lớp chơi

	2.2. Khám phá

Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh

- Hướng dẫn học sinh nghe – xem video câu chuyện: Chuyện của bạn Minh

Hoạt động 2: Thảo luận

- Hỏi bổ sung:

+ Qua câu chuyện em học được điều gì?
	- HS xem video

- Sống gọn gàng, ngăn nắp

	Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu hiện sống gọn gàng, ngăn nắp

- Hỏi bổ sung:

Sống gọn gàng, ngăn nắp có lợi gì?

* Giáo dục bảo vệ môi trường
	- HS trao đổi nhóm bàn trả lời như SGV



	2.3. Vận dụng

- Thực hành sắp xếp đồ dùng, sách vở trong cặp, trong ngăn bàn
* Liên hệ giáo dục quyền con người.
	- HS thực hành cá nhân




Thứ tư ngày 25 tháng 9  năm 2024
Tiết 1 + 2: HỌC VẦN
BÀI 12: G, H

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:
- Nhận biết các âm và chữ cái g, h; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có âm g, h “mô hình “âm đầu + âm chính”; “âm đầu + âm chính + thanh”: ga, hồ
- Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm g, âm h 

- Đọc đúng bài tập đọc Bé Hà, bé Lê
- Biết viết trên bảng con các chữ g, h, tiếng ga, hồ
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- - Máy tính có hình ảnh sgk, ti vi.

- Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

( Dạy theo SGV trang 71 )
Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi: Gõ nhịp vui
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Dạy học bài mới

Tiết 1

* Chia sẻ và khám phá

- Chuyển giới  thiệu các kiểu chữ  g, h: in thường, viết thường, in hoa từ phần giới thiệu xuống phần chia sẻ và khám phá
	- HS đọc lại 1 – 2 lần chữ g,  h


	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 
+ Nói tiếng ngoài bài có âm g, h

GV ghi nhanh vài tiếng
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhâ

- HS thi tìm: gò, gổ, gờ, hè, hề…
- HS phân tích, đánh vần một vài tiếng




TIẾT 3  : TẬP VIẾT
Tập viết (1 tiết, sau bài  10, 11)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

 - Tô, viết đúng các chữ ê, l, b các tiếng lê , bễ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.
 - Tô viết đúng các số 2, 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
                 Các chữ mẫu ê, l, b;các chữ số 2, 3 đặt trong khung chữ.

   
Tiết 4: TIẾNG VIỆT TĂNG

              ÔN ÂM ;  G – H
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm g, h. Tìm và đọc được các tiếng ngoài bài có âm g, h.
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: 
GV: Nội dung ôn tập

HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài trong sách Tiếng Việt.
 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm g, h
- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

VD: gà, gô, gõ, gỡ, hà, hè, hô, hơ…….

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ i, ia: 

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

Viết các chữ vừa tìm được.
- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS  viết bài vào vở ôli
-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 2 ô li

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

-Nhiều HS nêu cách viết



Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2024
Tiết 1 + 2: HỌC VẦN

BÀI 13: I, IA
      I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các âm và chữ i, ia; đánh vần, đọc đúng tiếng có i, ia với mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”: bi, bia.
· Nhìn tranh ảnh minh hoạ, phát âm và tự phát hiện tiếng có âm i, âm ia.
· Đọc đúng bài Tập đọc Bé Bi, bé Li.
· Biết viết các chữ i, ia; các tiếng bi, bia, các chữ số 4, 5 (trên bảng con).

*GD QCN-QTE: Liên hệ-Điều 37. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình: Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. (Tập đọc: Bé Bi - Bé Li)
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Máy tính, ti vi,
Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập một.

( Dạy theo SGV trang 74  )
ĐIỀU CHỈNH 

2. Các hoạt động dạy học 
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi: 
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Dạy học bài mới

Tiết 1

* Chia sẻ và khám phá
- Hướng dẫn học sinh so sánh âm i và âm ia
- Giới thiệu nguyên âm đôi: ia
- Chuyển giới  thiệu các kiểu chữ i: in thường, viết thường, in hoa từ phần giới thiệu xuống phần chia sẻ và khám phá


	- HS trao đổi nhóm bàn

- HS đọc lại 1 – 2 lần 


	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 
+ Nói tiếng ngoài bài có âm i, a

GV ghi nhanh vài tiếng
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

Tìm tiếng có âm g, tiếng có âm i, ia
- HS thi tìm: đim hi, hì, bìa, lia..…
- HS phân tích, đánh vần một vài tiếng



Tiết 3: TIẾNG VIỆT TĂNG

              ÔN ÂM ;  I – IA
I. Mục tiêu:
 - Củng cố cho HS đọc, viết thành thạo âm i, ia. Tìm và đọc được các tiếng ngoài bài có âm i, ia.
 - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS.
 - Rèn tính kỉ luật, tích cực trong học tập. HS thêm yêu thích môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học: 
GV: Nội dung ôn tập

HS bảng con; GV mẫu chữ 

III. Các hoạt động dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ: 

 - Cho HS đọc bài trong sách Tiếng Việt.
 - GV nhận xét

B. Bài mới: 





1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học

2. Nội dung

*Hoạt động 1: Củng cố kiến thức
	- Cho HS đọc bài trong SGK 

-Yêu cầu HS tìm các tiếng ngoài bài có âm i, ia
- GV viết lên bảng các chữ học sinh tìm được.

VD: bí, đĩa, dia, bìa, đi, lia, địa …..

- Gv nhận xét và sửa cho học sinh

*Hoạt động 2: Luyện viết

a) Chữ i, ia: 

- GV đưa chữ mẫu: 
	-HS đọc cá nhân, đồng thanh cả lớp.

- HS tìm và luyện đọc

- Học sinh luyện đọc trơn, đánh vần

-HS quan sát


	- GV vừa viết, vừa hướng dẫn HS xác định dòng kẻ, điểm đặt bút, điểm dừng bút

Viết các chữ vừa tìm được.
- Cho HS luyện viết bảng con

- GV nhận xét bảng con

-GV hướng dẫn tương tự và lưu ý cách nối chữ, khoảng cách giữa các chữ

- Yêu cầu HS  viết bài vào vở ôli
-GV nhận xét, sửa lỗi bài viết của HS

3. Củng cố, dặn dò
- Tiết học hôm nay con học bài gì? 

- Nhận xét giờ học. Nhắc HS chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe và quan sát

- HS nêu: Cao 2 ô li

-HS tay cầm phấn luyện viết trên không

-HS viết theo yêu cầu

-HS thực hành theo yêu cầu

-HS viết bài vào vở

-Nhiều HS nêu cách viết



Tiết 4: TOÁN TĂNG
ÔN LUYỆN TUẦN 2 : CÁC SỐ 4, 5, 6, 7, 8, 9.  SỐ 0 ( T2)
I.MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

-  Tái hiện và củng cố cho HS cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó giúp HS nhận biết, kết nối được số lượng.

- Củng cố biểu tượng về các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

-  Tiếp tục củng cố việc vận dụng và phát triển các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0 trong dãy các số từ 0 – 9.

-  Tiếp tục rèn kỹ năng:  Đọc, viết được các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng….

+ Phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 2

	B. Kết nối:

1. KTBC

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 6. Nối (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS làm bài.

Quan sát hình vẽ và thực hiện các yêu cầu sau:  Nối hình vẽ với chấm tròn, chấm tròn với số tương ứng.

+ Nối 2 cây nấm với 2 chấm tròn và số 2

+ Nối 4 quả bí với 4 chấm tròn và số 4 

+ Nối 6 chú mèo với 6 chấm tròn và số 6 

………

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- GV quan sát, nhận xét.

* Bài 7. Khoanh vào số thích hợp (theo mẫu)

- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh.

a)   Có 9 con cá khoanh vào số 9

b) Có 8 con gấu khoanh vào số 8

c) Có  7 con lợn khoanh vào số 7

d) Có 0 hình trong nhóm khoanh vào số 0

 - GV hướng dẫn HS làm bài.

- GV nhận xét.

* Bài 8. Số?. 

 - GV nêu nêu cầu, cho HS quan sát hình

 - GV Hướng dẫn HS làm bài.

+  Bể thứ 1 có 2 con cá điền số 2

+ Bể thứ 2 có 0 con cá điền số 0

+  Bể thứ 3 có 5 con cá điền số 5

 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

 - GV nhận xét.

* Bài 9. Vẽ thêm hoặc gạch bớt số hình cho thích hợp:

- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình

 - HD học sinh làm bài

 - GV yêu cầu HS nêu cách làm

a) Gạch bớt số quả bóng thích hợp

b) Gạch bớt số quả bí thích hợp

c) Vẽ thêm số bông hoa thích hợp

d) Vẽ thêm số ngôi sao thích hợp

 - GV nhận xét.

 3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS làm bài

- HS đổi vở nhận xét bạn

- HS nêu lại yêu cầu

- HS quan sát tranh,  làm bài
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- HS nêu kết quả các câu

a)  (, 5, 7 ;   b)  6,(, 4;

c)   8, 6, (;   d) 3, (, 6
- HS nhận xét bạn.

- HS quan sát hình

- HS làm bài theo yêu cầu
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- HS nhận xét bạn

- HS quan sát hình

- HS làm bài 

- HS nêu bài làm của mình
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Thứ sáu ngày 27tháng 9  năm 2024
Tiết 1: KỂ CHUYỆN
HAI CHÚ GÀ CON

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

 - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được câu hỏi dưới tranh.

 - Nhìn tranh, có thể tự kể được từng đoạn của câu chuyện.

 - Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, đừng tranh giành, nghĩ xấu về nhau để khởi phải xấu hổ, ân hận.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, ti vi, vi deo câu chuyện: Hai chú gà con         

( Dạy theo SGV trang 77 )

ĐIỀU CHỈNH 

2. Các hoạt động dạy học 
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn hát và vận động theo bài hát: Đàn gà con
	- Cả lớp vận động

	2.2. Dạy học bài mới

* Nghe kể chuyện

- Lần 1: Hướng dẫn học sinh xem video câu chuyện: Hai chú gà con

- GV chỉ kể lần 2, 3 cho HS nghe
	- HS quan sát và xem video

	* Trả lời câu hỏi theo tranh

- Cho quan sát hình ảnh con giun (Thức ăn gà yêu thích)
	- HS so sánh đuôi chuột với con giun để thấy rất giống

	* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Hướng dẫn học sinh trao đổi nhóm câu hỏi: Câu chuyện khuyen các em điều gì?

- Hướng dẫn học sinh liên hệ:

+ Con đã hỗi hận khi nào? Hãy chia sẻ với cả lớp

- Nhận xét, khen ngợi học sinh
	- HS trao đổi theo nhóm bàn: câu chuyện khuyên anh em phải thương yêu nhau

- HS liên hệ tình cảm anh em trong nhà



Tiết 2: HỌC VẦN
ÔN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:                                                         

  -Biết ghép các âm đã học (âm đầu l, b, h, g, âm chính a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mô hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm chính + thanh”.

  -Đọc đúng bài Tập đọc Bể cá.
  -Tìm đúng từ ứng với mỗi hình, viết đúng từng từ.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -Mô hình ghép âm (BT 1).

 - Máy tính có nội dung như sgk, ti vi, vở bài tập Tiếng Việt
( Dạy theo SGV trang 79 )

ĐIỀU CHỈNH 

2. Các hoạt động dạy học 
Ghép 2 tiết trong SGV thành chỉ dạy 1 tiết

	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Luyện tập
* Bài tập 1

- Chuyển cho HS làm bài tập vào vở bài tập Tiếng Việt

- GV hướng dẫn mẫu dòng đầu tiên theo cột ngang
- GV lưu ý luật chính tả

+ g không ghép được với e, ê, i, ia

	- HS làm cá nhân vào vở bài tập

- Ghép các âm đã học thành tiếng

a

o

ô

ơ

e

ê

i

ia

l

b

h

g



	* Bài tập 2 (Tập đọc)

- Bổ sung câu hỏi:

+ Trong bể cá có gì?

- Liên hệ: 

+ Em cần làm gì để bể cá luôn sạch? 
	- HS trả lời cá nhân

	* Bài tập 3

- Chuyển cho HS làm bài tập vào vở bài tập trước

- Hướng dẫn:

+ Muốn nối đúng con cần làm gì?
	- HS làm cá nhân bằng cách nối từ ứng với hình

- Đọc các từ 



Tiết 3: TOÁN
                                  NHIỀU HƠN – ÍT HƠN – BẰNG NHAU

   I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.

- Biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh về số lượng.
- Thông qua việc đặt tương ứng 1 – 1 để so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực mô hình hóa, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Thông qua việc quan sát tranh tình huống, trao đổi, nhận xét chia sẻ ý kiến, sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để mô tả, diễn đạt so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng, học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: 
- Máy tính có tranh minh họa sgk, ti vi
- Một số tình huống đơn giản lên quan đến nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.
2. Học sinh: 
-  Vở bài tập Toán , SGK

                                           ( Dạy theo SGV trang 39 )

ĐIỀU CHỈNH 

2. Các hoạt động dạy học 
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn HS chơi trò chơi mà HS thích 
	- Cả lớp chơi

	2.2 Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 1 – 3

Lưu ý: GV chữa bài 
	- HS thực hiện theo lệnh ở vở bài tập

- HS tự lấy ví dụ về nhiều hơn, ít hơn trong cuộc sống



Tiết 4: TOÁN TĂNG
CÁC SỐ 4, 5, 6, 7, 8, 9.  SỐ 0 (  T3)
I.MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

-  Tái hiện và củng cố cho HS cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó giúp HS nhận biết, kết nối được số lượng.

- Củng cố biểu tượng về các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

-  Tiếp tục củng cố việc vận dụng và phát triển các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0 trong dãy các số từ 0 – 9.

-  Tiếp tục rèn kỹ năng:  Đọc, viết được các số 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua hoạt động quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng….

+ Phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua việc đếm, sử dụng các số để biểu thị số lượng, trao đổi với bạn về số lượng của sự vật trong tranh.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 3

	C. Vận dụng, phát triển.

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 10. Tính từ trái sang phải

- GV nêu yêu cầu

 - Cho hs quan sát hình a, b, c

 - Cho HS khoanh và tô màu theo yêu cầu

a) Khoanh vào con vật đứng thứ ba

b) Tô màu vào con vật đứng thứ năm

c) Tô màu vào con vật ở bên phải con vật đứng thứ bảy.

 - Gv nhận xét

* Bài 11. Nối các số theo thứ tự từ 0 đến 9
- GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ

- Gv hướng dẫn hs làm bài

- Gv quan sát, nhận xét

* Bài 12. Số?

- GV nêu yêu cầu

- Gv cho HS quan sát hình vẽ nhận biết hình dáng  con gà và con vịt. (bàn chân)

- Gv hướng dẫn hs làm bài

+ Sau hàng rào có :………….con gà;

                             …………..con vịt.

- Gv quan sát, nhận xét

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, tìm vị trí khoanh và tô màu vào hình các con vật.

- HS đổi vở nhận xét bạn

- HS nhắc lại

- HS quan sát

- HS làm bài và nêu kết quả
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- HS quan sát hình nhận biết hình dáng  con gà và con vịt.

- HS làm bài theo yêu cầu
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+ Sau hàng rào có : 2 con gà;

                              : 4 con vịt.

- HS làm bài và nêu kết quả



Buổi chiều

TIẾT 1 :  TẬP VIẾT  

    TẬP VIẾT SAU BÀI  12 - 13
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Tô, viết đúng các chữ g, h, i, ia, và các tiếng ga, hồ, bi, bia - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

· Tô, viết đúng các chữ số 4, 5.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Các chữ mẫu g, h, ỉ, ỉa-, các chữ số 4, 5 đặt trong khung chữ

Tiết 2: TIẾNG VIỆT TĂNG
ÔN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp HS củng cố về các âm và chữ đã học
- Rèn luyện tư thế ngồi viết, cầm bút và để vở; viết đúng các chữ cái đã học
- Phát triển các phẩm chất và năng lực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở ô ly có chữ mẫu

- Bộ thực hành chữ
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động

- GV cho HS nghe hát bài : Chữ đẹp nết càng ngoan.

- GV giới thiệu nội dung bài học
	- HS nghe và vận động theo lời bài hát.



	Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành

	1. Luyện đọc

- GV đưa các chữ và tiếng HS đã học:

b, c, g, h, ia, i, o, ô, ơ, c, bà, bó , bổ, bễ, bệ, bí, bợ, bờ..
· GV yêu cầu HS phân tích:

- Đánh vần: Kết hợp đánh vần và phân tích bằng động tác tay.

2. Luyện viết

- Nêu yêu cầu: Nghe đọc và viết lại các chữ GV đọc

a, b, c, d, đ, g, h, e, ê, i, ia, g,

- GV uốn sửa kĩ thuật viết các nét
· GV chấm, nhận xét bài viết của HS.
	- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp…

- HS nhận xét

- HS nối tiếp trả lời( cá nhân, nhóm, lớp).

- HS thực hiện

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS luyện viết vào vở

- HS nhận xét đánh giá bài viết của bạn

	Hoạt động 3: Vận dụng

	- Thi tìm nhanh và ghép tiếng có âm đã học
	- HS thực hiện ở bộ thực hành


	Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò.
· Nhận xét giờ học



TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
               CHIA SẺ VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG Ở CỔNG TRƯỜNG
I. Môc tiªu:

  1. Sinh hoạt lớp.

-  HS ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm trong tuÇn, ®Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn .

- HS biÕt kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®· m¾c ph¶i trong tuÇn sau.

- Gióp HS cã ý thøc ®èi víi b¶n th©n, víi líp, tù phÊn ®Êu v­¬n lªn.

  2. Hoạt động trải nghiệm.

    - Học sinh tự liên hệ và đánh giá về những việc bản thân và các bạn trong lớp đã làm được để tham gia xây dựng “ Cổng trường an toàn giao thông”.

II. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc

 A. Sinh hoạt lớp

 1: NhËn xÐt chung c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn- ph­¬ng h­íng tíi

2.1. æn ®Þnh tæ chøc

Cho líp h¸t mét bµi

 2. §¸nh gi¸ nhËn xÐt c¸c mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn 

+ Häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸

C¸c tæ tr­ëng nhËn xÐt tõng mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn ( ®i häc, truy bµi, ®ång phôc, häc tËp,  vÖ sinh, ®¹o ®øc, b¶o vÖ cña c«ng), ph­¬ng h­íng tuÇn sau

+ Líp tr­ëng nhËn xÐt chung 

+ C¶ líp tham gia ý kiÕn

+ B×nh chän nh÷ng HS xuÊt s¾c, tæ xuÊt s¾c.

+ GV®¸nh gi¸ nhËn xÐt

GVnhËn xÐt vÒ ­u, nh­îc  ®iÓm cña c¸c nÒn nÕp: sÜ sè, ra vµo líp, truy bµi, xÕp hµng, häc tËp, vÖ sinh, ®¹o đøc, b¶o vÖ cña c«ng...

  B.Hoạt động trải nghiệm:

CHIA SẺ VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG Ở CỔNG TRƯỜNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


HS tự liên hệ và đánh giá về những việc bản thân và các bạn trong lớp đã làm được để tham gia xây dựng “Công trường an toàn giao thông”.

II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 1

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 2

- Thực hiện dạy tuần 2, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. An toàn giao thông ở cổng trường.

* GV tổ chức cho HS tham gia một số hoạt động như: 

- Chơi các trò chơi: thi nhận biết nhanh về các biển báo giao thông đường bộ.

- Thi đóng vai tham gia giao thông, đóng vai xử lý các tình huống khi tham gia giao thông đường bộ.
- Y/C HS thảo luận và chia sẻ cặp đôi và cả lớp về: những việc mà bản thân đã chứng kiến, quan sát được về tình huống không an toàn khi tham gia giao thông; những việc mà bản thân đã thực hiện khi tham gia phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”; những lời khuyên tới các bạn trong lớp để tham gia giao thông an toàn.
- Múa hát theo chủ đề “An toàn giao thông”.)
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS chơi trò chơi

- HS chia nhóm, đóng vai xử lí một số tình huống giao thông.

- HS làm việc cặp đôi

- Các nhóm thực hiện.

	
	Duyệt bài,  ngày …. tháng 9  năm 2024                                                                                     
Người duyệt
                              Nguyễn Thị Hằng


